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Received:  30/8/2022 This study was carried out to propose a circular economic model of 

household domestic solid waste management for Bac Ninh city. We have 

conducted the design of questionnaires to survey households and 

environmental managers; surveying activities of collection, transportation 

and treatment of domestic solid waste; take domestic solid waste samples to 

determine the volume and composition. The results have showed that the 

average volume of domestic solid waste generated by households in Bac 

Ninh city was 0.65 kg/person/day, the total amount generated was about 169 

tons/day (nearly 62 thousand tons/year). In particular, up to 94.4% of the 

domestic solid waste volume can be recycled and reused, including 21.74% 

recyclable waste and 72.66% biodegradable organic waste. The circular 

economic models of domestic solid waste management at household and 

city level have been proposed for Bac Ninh city. The transformation from 

the old model of domestic solid waste management (collection - transport - 

treatment) to the circular economic model of domestic solid waste 

management is a common trend of Vietnam and the world, contributing to 

saving resources, minimizing treatment costs and environmental protection. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  30/8/2022 Nghiên cứu này được thực nhằm đề xuất mô hình kinh tế tuần hoàn  quản 

lý chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình cho thành phố Bắc Ninh. Chúng 

tôi đã tiến hành thiết kế phiếu điều tra để điều tra các hộ gia đình, cán bộ 

quản lý chất thải rắn sinh hoạt; điều tra khảo sát hoạt động thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; lấy mẫu rác để xác định khối 

lượng, thành phần chất thải rắn sinh hoạt. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh bình quân của các hộ gia đình 

trên địa bàn thành phố Bắc Ninh là 0,65 kg/người/ngày, tổng lượng phát 

sinh vào khoảng 169 tấn/ngày (gần 62 nghìn tấn/năm). Trong đó, có tới 

94,4% khối lượng chất thải rắn sinh hoạt có khả năng tuần hoàn, tái sử 

dụng gồm: 21,74% rác có khả năng tái chế và 72,66% rác hữu cơ dễ phân 

hủy. Mô hình kinh tế tuần hoàn quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại cấp độ hộ 

và cấp độ thành phố đã được đề xuất cho thành phố Bắc Ninh. Việc chuyển 

đổi từ mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo phương thức cũ (thu 

gom – vận chuyển – xử lý) sang mô hình kinh tế tuần hoàn quản lý chất 

thải rắn sinh hoạt là xu hướng chung của Việt Nam và thế giới, góp phần 

tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu chi phí xử lý và bảo vệ môi trường. 
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1. Đặt vấn đề 

Chuyển đổi từ nền kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn (KTTH) đang là xu hướng tất yếu 

của các quốc gia trên thế giới nhằm giải quyết thách thức giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi 

trường, “không đánh đổi” tăng trưởng kinh tế với ô nhiễm và suy thoái môi trường. Diễn đàn Kinh 

tế Thế giới (WEF) đã đưa ra lời kêu gọi“Thế giới đang cần một nền kinh tế tuần hoàn. Hãy giúp 

chúng tôi biến điều đó thành hiện thực”. KTTH được được hiểu là một hệ thống kinh tế phát triển 

trên nền tảng các mô hình kinh doanh (business models). Trong đó, khái niệm kết thúc vòng đời 

được thay thế bằng việc giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và phục hồi vật liệu trong quá trình sản 

xuất, phân bố và tiêu thụ sản phẩm [1]. KTTH có thể áp dụng ở cả ba cấp độ: nhỏ (cơ sở sản 

xuất, công ty, tiêu dùng hộ gia đình), vừa (khu công nghiệp, khu dân cư, cộng đồng, mô hình liên 

kết) và lớn (thành phố, vùng, ngành, quốc gia và liên quốc gia). KTTH hướng tới việc phát triển 

bền vững đảm bảo chất lượng môi trường, kinh tế sung túc và công bằng xã hội. KTTH được 

thực hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, trong đó khá phổ biến trong lĩnh vực 

quản lý chất thải. 

Chất thải nói chung và chất thải rắn nói riêng đang là vấn đề môi trường mang tính toàn cầu. 

Hoạt động quản lý chất thải rắn (CTR) thường chiếm từ 10%; 20% và 40% tổng chi phí hoạt 

động của các chính quyền thành phố lần lượt tại các quốc gia có thu nhập thấp, trung bình và cao. 

Chi phí bình quân cho một hệ thống quản lý CTR hiện đại dao động từ 50-100 USD/tấn, thậm chí 

có thể cao hơn [2]. Điều này gây ra những gánh nặng tài chính không chỉ cho các quốc gia thu 

nhập thấp và trung bình mà còn đối với cả các quốc gia có thu nhập cao. Xuất phát từ lý do đó 

thực hiện KTTH trong quản lý chất thải đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng như: Liên 

minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp, Canada, Hà Lan, Thụy Sĩ và Phần Lan 

[3]. Liên minh châu Âu tiếp cận KTTH trong quản lý chất thải theo 4 khâu của vòng đời sản 

phẩm: sản xuất, tiêu dùng, quản lý chất thải và tái tạo chất thải. Liên minh châu Âu cũng đề cập 

tới 6 lĩnh vực ưu tiên thực hiện KTTH gồm: Nhựa, chất thải thực phẩm, các nguyên liệu quan 

trọng; xây dựng và phá dỡ; nhiên liệu sinh khối và sản phẩm sinh học [4]. Trong khi đó Mỹ thực 

hiện KTTH trên cơ sở tiếp cận dựa vào thị trường, tức ngoài Nhà nước các doanh nghiệp và tổ 

chức pháp nhân khác đều được tự do tham gia kinh doanh và cung cấp các dịch vụ hàng hóa theo 

quy luật cung – cầu [5]. Chính phủ Hoa Kỳ khuyến khích các sáng kiến tuần hoàn và nhân rộng 

các điển hình tuần hoàn tốt trong thực tiễn; ban hành các chính sách thúc đẩy hợp tác công tư 

trong quản lý chất thải thực phẩm, thu gom và xử lý chất thải; tái chế chất thải; thiết lập cơ sở cho 

các hoạt động quyên góp và tái chế... [6]. Tại Trung Quốc, KTTH đã được thiết kế và thực hiện ở 

ba mức độ: mức độ vĩ mô (vùng, tỉnh), mức độ trung bình (các nhóm cộng sinh) và cấp độ vi mô 

(cơ sở, doanh nghiệp). Trung Quốc đã thực hiện kinh tế tuần hoàn ở nhiều lĩnh vực khác nhau 

như: hệ thống công nghiệp; môi trường xây dựng, cơ sở hạ tầng sinh thái [7]. Hoạt động KTTH 

tại Trung Quốc được hỗ trợ mạnh mẽ bởi các bộ luật như: Luật Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, Luật 

sản xuất sạch hơn và Luật Bảo vệ môi trường [8]. Có thể thấy triển khai KTTH trong quản lý 

chất thải là xu hướng phổ biến của các quốc gia trên thế giới hiện nay. Cụ thể, mô hình KTTH 

trong quản lý chất thải rắn đô thị ở Croatia được tích hợp ở cấp quốc gia, có tính bền vững và 

tuân thủ các nguyên tắc KTTH cũng như các khuyến nghị, yêu cầu của EU. Tiềm năng tái chế 

các vật liệu như hiện nay ở Croatia kết hợp với việc thực hiện theo mô hình KTTH, năm 2020 

lượng rác thải đô thị được tái chế cao hơn 50% [9]. Tại Italia, năm 2021, việc áp dụng mô hình  

KTTH trong quản lý CTR đã giúp quốc gia này giảm 11,5% việc sử dụng các bãi chôn lấp, từ đó 

dẫn đến giảm 13% công suất xử lý cơ học - sinh học. Công suất từ chất thải thành năng lượng sẽ 

tăng 4,6% so với trước, trong khi công suất xử lý phần hữu cơ sẽ tăng 8,3%. Bên cạnh tác động 

tích cực đến môi trường, khả năng tiết kiệm hàng năm cho chi phí quản lý rác thải ở quốc gia này 

cũng có thể đạt 0,07% hoặc 0,27% khi xem xét giai đoạn xử lý và tiêu hủy tương ứng [10]. 

Tại Việt Nam, KTTH đã được Nhà nước quan tâm và đề cập trong những năm gần đây. Cụ 

thể, trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Chiến lược quản lý chất thải rắn của nước ta đều nhấn 
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mạnh việc khuyến khích thực hiện KTTH trong quản lý chất thải để tiết kiệm tài nguyên và bảo 

vệ môi trường. Theo ước tính, tổng khối lượng CTR phát sinh hàng  năm của cả nước vào khoảng 

30 triệu tấn/năm, trong đó chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) chiếm tỷ lệ cao nhất. Trong CTRSH, 

thành phần chất hữu cơ chiếm từ 60-70%; thành phần có khả năng tái chế dao động từ 10 – 15% 

[11]. Tiềm năng thực hiện KTTH trong quản lý CTRSH là khá lớn. Tuy nhiên, hiện nay biện 

pháp quản lý CTRSH ở nước ta chủ yếu là thu gom sau đó đem đi chôn lấp hoặc đốt gây lãng phí 

tài nguyên, chi phí xử lý và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường [12]. Chính vì vậy, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quy định việc phân loại CTRSH tại nguồn nhằm thúc đẩy các 

hoạt động quay vòng và tái sử dụng chất thải, hạn chế tối đa lượng phát sinh chất thải ra ngoài 

môi trường, tiết kiệm chi phí xử lý và tạo thêm lợi ích kinh tế từ việc tận dụng nguồn phế liệu 

[13]. Nghiên cứu đề xuất mô hình KTTH quản lý CTRSH ở cấp độ cơ sở là cần thiết, phù hợp 

với xu hướng chung của thế giới và thực tiễn quản lý môi trường ở nước ta. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện trên phạm vi thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Thành phố Bắc 

Ninh nằm ở phía Nam sông Cầu cách trung tâm thủ đô Hà Nội 30 km về phía Nam và cách thành 

phố Bắc Giang 20 km về phía Bắc. Tổng diện tích tự nhiên của thành phố là 82,64 km², dân số 

259.994 người (mật độ dân số khoảng 3.145 người/km
2
)

 
[14]. Thành phố có vị trí địa lý quan 

trọng là cầu nối giữa Hà Nội với các tỉnh phía Bắc, nằm trên hành lang kinh tế Việt Nam – Trung 

Quốc và trong tam giác phát triển kinh tế Hà Nội – Hải Phòng - Quảng Ninh. 

Năm 2017, Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I. Trong thời gian 

qua thành phố đã có những bước phát triển nhanh về kinh tế và cơ sở hạ tầng đô thị. Tốc độ tăng 

trưởng kinh tế (GDP) đạt 11,9%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh sang hướng phát triển các 

ngành thương mại – dịch vụ và công nghiệp xây dựng (Chiếm 97% tỷ trọng cơ cấu kinh tế), kinh 

tế phát triển kéo theo sự tập trung đông đúc của dân cư và thúc đẩy các hoạt động thương mại, 

dịch vụ xã hội phát triển tại thành phố [14]. Do đó, lượng chất thải rắn nói chung và CTRSH nói 

riêng của thành phố cũng liên tục tăng nhanh trong thời gian qua. Lượng CTRSH phát sinh lớn 

cùng hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị phát triển, tiềm lực kinh tế bảo đảm cho phép thành phố Bắc 

Ninh là địa điểm nghiên cứu phù hợp để thúc đẩy mô hình KTTH quản lý CTRSH. 

2.2. Các phương pháp nghiên cứu 

* Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Thu thập các số liệu về: điều kiện tự nhiên, kinh tế 

xã hội, công tác quản lý CTRSH trên địa bàn nghiên cứu từ các phòng Tài nguyên Môi trường 

thành phố Bắc Ninh, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh để tổng hợp thông tin chung về 

địa điểm nghiên cứu; tài liệu về hoạt động KTTH từ các báo cáo, tạp chí khoa học, công trình 

nghiên cứu đã được công bố trong và ngoài nước làm cơ sở xây dựng mô hình KTTH quản lý 

CTRSH trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. 

* Phương pháp khảo sát: Tiến hành khảo sát thực tế tại các điểm tập kết; tuyến thu gom, vận 

chuyển và cơ sở xử lý CTRSH trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh nhằm thu thập thông tin, tìm 

hiểu hiện trạng quản lý CTRSH trên địa bàn Thành phố. 

* Phương pháp điều tra bảng hỏi: Tiến hành thiết kế phiếu điều tra để thu thập thông tin về 

đặc điểm phát sinh, hiện trạng phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn 

thành phố. Tổng số phiếu điều tra: 180 phiếu tại các hộ gia đình thuộc 6 phường trong 19 phường 

của Thành phố và 10 phiếu đối với cán bộ quản lý CTRSH tại Thành phố Bắc Ninh nhằm thu 

thập thông tin về hoạt động phát sinh tại các hộ gia đình và công tác chất thải rắn trên địa bàn 

Thành phố Bắc Ninh. 

* Phương pháp cân và phân loại rác: Tiến hành đặt túi rác thu gom CTRSH tại 5 hộ gia đình 

trong 7 ngày tại mỗi phường. Tổng số 30 mẫu CTRSH trên 6 phường để cân khối lượng và xác 
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định thành phần rác (phân loại). Các mẫu CTRSH sau khi được lấy và cân khối lượng sẽ được 

phân loại thành 4 nhóm theo các mục đích sử dụng trong mô hình KTTH chất thải rắn bao gồm: 

Tái chế (các vật liệu có thể tái chế như: giấy, nhựa, kim loại, thủy tinh,...), hữu cơ dễ phân hủy 

(rác thải thực phẩm), rác nguy hại (các loại rác có chứa thành phần độc hại như: pin, ắc quy, linh 

kiện điện tử, đèn huỳnh quang,...) và rác không tái chế (nhóm rác thải còn lại). 

* Phương pháp xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn quản lý CTRSH: Mô hình KTTH chất 

thải rắn sinh hoạt được đề xuất dựa trên các tiêu chí về: i) tăng cường tối đa việc giảm thiểu phát 

sinh, tái sử dụng và tái chế chất thải; ii) Mô hình phát triển dựa trên nền tảng hệ thống quản lý 

CTRSH hiện tại của thành phố; Mô hình được xây dựng phù hợp với trình độ nhận thức, văn hóa 

của người dân.  

* Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu, dữ liệu trong nghiên cứu sẽ được tổng hợp, phân 

tích thống kê mô tả, tính toán các chỉ số, vẽ bảng biểu, đồ thị trên phần mềm Excel 2013. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Hiện trạng phát sinh CTRSH hộ gia đình trên địa bàn thành phố Bắc Ninh 

* Khối lượng phát sinh 

Kết quả điều tra 180 hộ gia đình trên 6 phường tại thành phố Bắc Ninh và cân khối lượng 

CTRSH tại các hộ gia đình cho thấy lượng CTRSH phát sinh dao động từ 0,5 – 3,6 kg/hộ/ngày 

(trung bình đạt 2,63 kg/hộ/ngày) và từ 0,34 – 0,94 kg/người/ngày (trung bình đạt 0,65 

kg/người/ngày) (Bảng 1). Định mức phát sinh này thấp hơn so với định mức phát sinh được công 

bố bởi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh là 0,79 kg/người/ngày. Nguyên nhân là do 

định mức phát sinh trong nghiên cứu chỉ xem xét CTRSH phát sinh từ các hộ gia đình; các nguồn 

phát sinh từ các khu vực công sở, trường học, khu vực công cộng, thương mại... không được tính 

tới. Trong khi đó, định mức đưa ra của tỉnh được tính toán bằng cách lấy tổng lượng CTRSH chia 

cho tổng số dân, tức bao gồm tất cả các nguồn phát sinh CTRSH trên địa bàn thành phố. 

Bảng 1. Kết quả điều tra khối lượng CTRSH phát sinh  

từ các hộ gia đình thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

TT Giá trị 

Số nhân khẩu 

bình quân  

(Người/hộ) 

Khối lượng CTRSH  

phát sinh theo hộ  

(kg/hộ/ngày) 

Khối lượng CTRSH 

phát sinh theo người 

(kg/người/ngày) 

1 Lớn nhất 7 3,6 0,94 

2 Nhỏ nhất 1 0,5 0,34 

3 Trung bình 4 2,63 0,65 

4 Độ lệch chuẩn (SD) 1,32 1,09 0,17 

Nguồn: Số liệu điều tra 2021 

  
Hình 1. Thành phần CTRSH  

thành phố Bắc Ninh 

Hình 2. Tỷ lệ các thành phần có khả năng tận dụng,  

sử dụng lại trong CTRSH thành phố Bắc Ninh 
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* Thành phần CTRSH: Kết quả phân loại CTRSH từ 30 hộ gia đình trên 6 phường của thành 

phố Bắc Ninh trong 1 tuần cho thấy chất hữu cơ dễ phân hủy chiếm tỷ lệ cao nhất với 72,66%; 

tiếp đến là thành phần có khả năng tái chế với 21,74%; loại CTRSH có chứa thành phần nguy hại 

chiếm 1,12%; và lượng CTRSH còn lại là 4,48% (Hình 1). Nhìn chung, thành phần CTRSH của 

thành phố Bắc Ninh khá tương đồng với thành phần CTRSH phát sinh tại khu vực đô thị của cả 

nước. Lượng CTRSH có khả năng tận dụng cho các mục đích khác nhau trên địa bàn thành phố 

lên tới 94,4% (gồm chất hữu cơ dễ phân hủy và rác có khả năng tái chế). Đối với rác có khả năng 

tái chế, thức ăn thừa chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp đến là nhựa, giấy, rác vườn, kim loại, thủy tinh và 

các loại rác khác (Hình 2). 

* Phân loại CTRSH tại nguồn: Qua quá trình thu thập tài liệu từ Phòng Tài nguyên và Môi 

trường thành phố Bắc Ninh, cán bộ tham gia công tác quản lý CTRSH cho thấy: Hoạt động phân 

loại CTRSH tại nguồn có ý nghĩa quan trọng đối với việc tận dụng các loại phế liệu có trong rác 

thải và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xử lý CTRSH phía sau. Theo kết quả điều tra tại 

19 phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tỷ lệ phân loại CTRSH của các hộ gia đình là khá 

thấp chỉ đạt 20,36%. CTRSH được các hộ gia đình phân loại một cách tự phát để tận dụng chất 

hữu cơ và các phế liệu. Mặc dù đã triển khai thực hiện Quyết định số 595/2013/QĐ-UBND ngày 

31/12/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án Phân loại và xử lý CTRSH tại 

nguồn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013 – 2020 [15] và Kế hoạch số 04/KH-TNMT ngày 

15/4/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh [16] về việc triển khai thí điểm mô hình phân 

loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn đô thị tại phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh nhưng hoạt 

động phân loại CTRSH tại nguồn của các hộ gia đình trên địa bàn thành phố hiện ở mức thấp và 

không được triển khai bài bản.  

* Hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH: Kết quả điều tra cho thấy, hiện tại có 43 tổ thu 

gom do UBND phường quản lý được trang bị các phương tiện và bảo hộ lao động như: Quần áo 

bảo hộ, áo phản quang, găng tay, khẩu trang, ủng, cuốc, xẻng, chổi… Ở mỗi phường trung bình 

có 2 tổ, hoạt động liên tục trong ngày vào khoảng thời gian 5-9 h và 15-20 h, 7 ngày/tuần. Lượng 

CTRSH thu được tập kết ở 103 điểm tập kết sau đó rác thải sẽ được đưa lên ô tô vận chuyển về 

nơi xử lý. Tỷ lệ thu gom về nơi tập kết đạt 98%. Hiện tại thì tất cả người dân trên địa bàn thành 

phố Bắc Ninh đều phải đóng phí thu gom theo Quyết định số 27/2020/QĐ – UBND tỉnh Bắc 

Ninh ngày 31/12/2020 về Quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 

đến điểm tập kết trên địa bàn tỉnh với mức phí từ 10.000 đồng/người/tháng thuộc các phường. 

Qua khảo sát thì người dân cho biết, mức phí mà các hộ gia đình phải nộp dao động từ 15.000 - 

30.000 đồng/tháng/hộ, khoảng 300.000 đồng/hộ/năm. Đại đa số người dân đều cho rằng mức phí 

này nằm ở mức trung bình chiếm tỷ lệ 88,4%. Như vậy, có thể thấy hoạt động thu gom, vận 

chuyển CTRSH trên địa bàn thành phố được thực hiện tốt và bài bản, đáp ứng được nhu cầu thực 

tiễn đề ra (Hình 3). 

* Xử lý CTRSH: Kết quả điều tra hộ gia đình có phân loại CTRSH tại nguồn (20,36%) đã tận 

dụng chất hữu cơ dễ phân huỷ để ủ phân, bón trực tiếp cho cây trồng, thức ăn cho vật nuôi; chất 

thải tái chế được bán cho cơ sở thu mua phế liệu. Đối với hộ gia đình không phân loại CTRSH 

được tập trung cho tổ thu gom. Tại địa điểm tập kết, công ty TNHH Môi trường đô thị Hùng Phát 

sử dụng xe chuyên dụng tiến hành vận chuyển về nơi xử lý ở xã Phù Lãng, huyện Quế Võ để xử 

lý bằng phương pháp đốt. Như vậy, hoạt động quản lý CTRSH tại thành phố Bắc Ninh hiện tại 

mang đặc trưng chung của hệ thống quản lý CTRSH của cả nước. Hầu như CTRSH chưa được 

phân loại tại nguồn một cách bài bản mà mới chỉ được các hộ gia đình gom lại cho các tổ thu 

gom rác, sau đó CTRSH sẽ được thu gom và vận chuyển tới khu vực xử lý CTRSH tập trung 

bằng phương pháp đốt. Mô hình quản lý CTRSH hiện tại mặc dù đã góp phần hạn chế lượng 

CTRSH vứt bỏ bừa bãi ra môi trường, giữ gìn được cảnh quan và vệ sinh môi trường nói chung 

nhưng chưa tận dụng được hết các phế liệu có trong CTRSH dẫn tới lãng phí tài nguyên và chi 

phí xử lý cao. Định hướng thực hiện KTTH quản lý CTRSH trong thời gian tới là cần thiết, phù 

hợp với xu hướng phát triển chung của đất nước và thế giới. 
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Hình 3. Sơ đồ hệ thống quản lý CTRSH của thành phố Bắc Ninh 

Nguồn: Số liệu điều tra 2021 

3.2. Đề xuất mô hình kinh tế tuần hoàn quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

3.2.1. Tiềm năng thực hiện mô hình 

Theo kết quả điều tra ở trên, định mức phát sinh CTRSH trên đầu người của các hộ gia đình 

tại thành phố Bắc Ninh là 0,65 kg/người/ngày với số dân là 259.924 người ta có thể tính được 

lượng CTRSH phát sinh từ các hộ gia đình trên địa bàn thành phố là gần 169 tấn/ngày (gần 62 

nghìn tấn/năm). Trong đó, khối lượng CTRSH có khả năng tái chế chiếm 21,74% tương đương 

với 36,7 tấn/ngày (13,4 nghìn tấn/năm). Lượng chất thải này nếu được phân loại và thu hồi triệt 

để làm nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất khác có thể đem lại giá trị 23,87 triệu đồng/ngày 

(8,7 tỷ đồng/năm). Ngoài ra, trong CTRSH của thành phố có tới 72,66% là chất hữu cơ dễ phân 

hủy, nếu được phân loại tại nguồn sẽ góp phần cung cấp khoảng 123 tấn chất hữu cơ/ngày (gần 

44,8 nghìn tấn chất hữu cơ/năm), đây là nguồn dinh dưỡng tốt để cung cấp cho đất và cây trồng 

nhằm hạn chế lượng phân bón hóa học sử dụng, góp phần bảo vệ đất và giảm phát thải khí nhà 

kính do sử dụng phân bón hóa học. Mặt khác, nếu phân loại và tận dụng triệt để rác thải có khả 

năng tái chế và chất hữu cơ trong CTRSH ta có thể giảm tới 94,4% (159 tấn/ngày hay 58,2 nghìn 

tấn/năm) khối lượng CTRSH phải đem đi xử lý đồng nghĩa với việc tiết kiệm được một khoản 

kinh phí lớn và giảm tải được áp lực cho hệ thống quản lý CTRSH của thành phố. 

Theo quy định hiện tại về bảo vệ môi trường các hộ gia đình bắt buộc phải tiến hành phân loại 

CTRSH tại nguồn và phí thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH sẽ được tính theo khối lượng 

phát sinh [17], [18]. Điều này là động lực lớn để các hộ gia đình thực hiện việc giảm thiểu 

CTRSH tại nguồn thông qua hoạt động phân loại, tái chế và tái sử dụng khi các cơ quan Nhà 

nước triển khai các mô hình quản lý CTRSH phù hợp như mô hình KTTH quản lý CTRSH. Một 

điều kiện thuận lợi khác cho việc thực hiện mô hình tuần hoàn CTRSH tại thành phố Bắc Ninh là 

tỉnh Bắc Ninh hiện có hệ thống các làng nghề và cơ sở tái chế khá phong phú như: tái chế kim 

loại, nhựa, giấy, nhà máy chế biến phân compost,... Hệ thống tái chế chất thải sẽ phát huy tốt vai 

trò tuần hoàn CTRSH nếu được tổ chức và liên kết chặt chẽ với hệ thống quản lý CTRSH của 

thành phố nói riêng và của tỉnh Bắc Ninh nói chung. 
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3.2.2. Đề xuất mô hình 

* Nguyên lý thiết kế 

Nguyên lý thiết kế chung của mô hình KTTH quản lý CTRSH gồm: i) Tận dụng tối đa các 

phế liệu có trong CTRSH (rác có khả năng tái chế và chất hữu cơ dễ phân hủy); ii) Các bộ phận 

của mô hình được thiết kế và bố trí theo các chuỗi liên kết để tạo thành một mạng lưới hoàn 

chỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tuần hoàn và quay vòng chất thải rắn; iii) Mô hình 

KTTH quản lý CTRSH có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các hộ gia đình, 

doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội. 

Căn cứ vào nghiên cứu lý thuyết xây dựng mô hình KTTH và thực tiễn quản lý CTRSH trên 

địa bàn thành phố Bắc Ninh chúng tôi đề xuất mô hình KTTH quản lý CTRSH cho thành phố 

theo 2 cấp độ: Cấp độ hộ gia đình và Cấp độ thành phố. 

* Mô hình KTTH quản lý CTRSH tại các hộ gia đình 

Mô hình KTTH quản lý CTRSH tại các hộ gia đình đề xuất cho thành phố Bắc Ninh được mô 

phỏng như trong hình 4. 

 

Hình 4. Mô phỏng mô hình KTTH quản lý CTRSH tại các hộ gia đình 

Trong mô hình này, mỗi hộ gia đình cần chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt, phân loại 

CTRSH tại nguồn. Cụ thể, thói quen đổ rác từ đổ chung các CTRSH thành phân loại riêng từng 

loại CTRSH theo quy định, áp dụng 3R (Reduce – Giảm thiểu; Reuse – Tái sử dụng và Recycle – 

Tái chế) để giảm thiểu CTRSH trong hộ gia đình. Đối với nhóm rác hữu cơ dễ phân hủy nên 

được thu gom riêng để chế biến thành phân Compost cung cấp cho đất và cây trồng. Nhóm rác có 

khả năng tái chế (phế liệu) có tiến hành phân loại và bán trực tiếp hoặc tập trung cho các tổ thu 

gom CTRSH của địa phương để cung cấp cho các cơ sở tái chế phế liệu trên địa bàn tỉnh (Hệ 

thống các làng nghề/cơ sở tái chế). Nhóm rác nguy hại và rác khác được phân loại riêng để tổ thu 

gom CTRSH thu gom và vận chuyển về nhà máy xử lý CTRSH tập trung của tỉnh. 

* Mô hình KTTH quản lý CTRSH cấp thành phố 

Mô hình KTTH cấp độ thành phố ở cấp độ cao hơn và bao trùm lên mô hình KTTH cấp độ hộ 

gia đình. Vì vậy, khi xây dựng mô hình KTTH cấp độ thành phố cần thực hiện được mô hình 

KTTH cấp độ hộ gia đình. Mô hình KTTH quản lý CTRSH cấp thành phố được mô phỏng như 

trong hình 5. 
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Hình 5. Mô phỏng mô hình KTTH quản lý CTRSH thành phố Bắc Ninh 

Dòng CTRSH từ hộ gia đình tại địa phương được phân loại tại nguồn theo quy định chung của 

thành phố (4 loại: rác hữu cơ dễ phân hủy; rác tái chế, rác nguy hại và rác khác) sẽ được tập kết tại 

các bể trung chuyển (điểm tập kết CTRSH tại các tổ dân phố) đựng trong các thùng có màu sắc 

riêng và kí hiệu theo quy định. CTRSH sau khi được phân loại, tập kết tại các bể trung chuyển sẽ 

được tổ thu gom CTRSH tại địa phương kiểm tra lại (kiểm tra hoạt động phân loại CTRSH của các 

hộ gia đình có đúng quy định hay không) trước khi bàn giao cho đơn vị thu gom, vận chuyển rác. 

Đơn vị thu gom CTRSH sẽ bố trí phương tiện thu gom lớn có những ngăn, thùng riêng đựng từng 

loại chất thải rắn phân loại. Trường hợp sử dụng phương tiện thu gom cỡ trung bình, nhỏ chỉ nên 

thu gom 1 loại rác thải nhất định theo khung giờ nhất định. CTRSH sau đó sẽ được vận chuyển tới 

các đơn vị tái chế phù hợp (nhà máy compost, làng nghề/cơ sở tái chế phế liệu), nhà máy xử lý 

(Chất thải rắn nguy hại) và nhà máy đốt rác thải. Phân compost từ nhà máy chế biến sẽ được cung 

cấp cho khu vực canh tác nông nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trong khi đó, các vật liệu tái chế sẽ trở 

thành các nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhiệt 

lượng từ nhà máy đốt rác được sử dụng để sản xuất điện cung cấp cho các hộ dân hoặc cơ sở sản 

xuất, trong khi đó tro xỉ của nhà máy đốt rác có thể sử dụng để làm vật liệu sản xuất gạch không 

nung; chế biến xi măng hoặc phối trộn để tạo vật liệu bón cho đất và cây trồng. 

3.2.3. Giải pháp triển khai, thực hiện mô hình 

Để xây dựng và triển khai tốt mô hình KTTH quản lý CTRSH trên địa bàn, chính quyền thành 

phố Bắc Ninh cần có những giải pháp đồng bộ như sau: 

* Luật pháp chính sách 

Thực hiện tốt quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

của Chính phủ về các nội dung quản lý CTRSH. Cụ thể là việc bắt buộc các hộ gia đình phải tiến 

hành phân loại CTRSH tại nguồn và thu phí xử lý CTRSH theo khối lượng. 

Tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh xây dựng bộ đơn giá thu gom, vận chuyển và 

xử lý CTRSH theo khối lượng nhằm tạo động lực cho các hộ gia đình chủ động giảm thiểu CTRSH 

tại nguồn, đây là yêu cầu bắt buộc, cần có đầu tiên để hình thành mô hình KTTH quản lý CTRSH. 

Xây dựng cơ chế hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động tuần hoàn, tái sử dụng CTRSH trên địa bàn 

thành phố. 
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* Giải pháp về kỹ thuật 

Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tại nguồn, tăng cường tái chế, tái sử dụng CTRSH và 

hướng dẫn cụ thể cho các hộ gia đình. Ví dụ như: kỹ thuật 3R (Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế); 

kỹ thuật 5S (Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng); các kỹ thuật xử lý CTRSH tại chỗ 

phù hợp với các hộ gia đình tại thành phố. 

Đầu tư và thiết kế hệ thống các trang thiết bị hỗ trợ và phù hợp với mô hình KTTH quản lý 

CTRSH như: Hệ thống các thùng đựng CTRSH tại hộ gia đình, tại các bể trung chuyển (tập kết), 

hệ thống xe vận chuyển chất thải rắn và các thiết bị bảo hộ cần thiết khác. 

Thiết kế và sắp xếp lại các hợp phần của hệ thống quản lý CTRSH một cách hợp lý theo các 

chuỗi liên kết để tạo thành một mạng lưới thuận lợi cho hoạt động tuần hoàn chất thải.  

Đầu tư, nâng cấp năng lực tái chế phế liệu của các làng nghề, cơ sở chế biến phân compost và 

nhà máy đốt rác thải hiện có trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào đổi mới công nghệ hiện 

đại nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tái chế và xử lý chất thải hiện đại. 

* Giải pháp về tuyên truyền, giáo dục 

Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị, xã hội tại địa phương như: Hội phụ 

nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội nông dân... trong việc tuyên truyền, vận động người 

dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về BVMT nói chung và quản lý CTRSH nói riêng. 

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, đào tạo, tập huấn cho cán bộ xã/phường, thôn/tổ dân phố 

và người dân các kiến thức về: Phân loại CTRSH tại nguồn; ý nghĩa của việc tuần hoàn, tái sử 

dụng CTRSH; hiểu biết về mô hình KTTH quản lý CTRSH và các quy định của Nhà nước về 

quản lý CTRSH. 

Biên soạn và xuất bản các tài liệu hướng dẫn, sổ tay tuyên truyền, vận động người dân thực 

hiện mô hình KTTH quản lý CTRSH, phân loại CTRSH tại nguồn, giữ gìn vệ sinh môi trường tại 

gia đình và khu công cộng. 

* Giải pháp về tài chính 

Đa dạng hóa nguồn ngân sách đầu tư cho hoạt động quản lý CTRSH như: Từ ngân sách của 

thành phố; vốn xã hội hóa từ người dân, doanh nghiệp; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án 

khác có liên quan tới vệ sinh môi trường và quản lý CTRSH. 

Xây dựng cơ chế tài chính rõ ràng trong quá trình vận hành mô hình KTTH quản lý CTRSH, 

trong đó cần giảm phí thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH cho các hộ gia đình và các cộng 

đồng thực hiện tốt việc phân loại CTRSH tại nguồn và thực hành đúng các yều cầu quy định của 

mô hình KTTH quản lý CTRSH; nguồn tài chính thu được từ hoạt động tái chế phế liệu và tiết 

kiệm từ chi phí xử lý CTRSH nên được tái đầu tư cho các mô hình KTTH quản lý CTRSH tại các 

hộ gia đình và tổ dân phố, đặc biệt là đầu tư cho các trang thiết bị hỗ trợ và công tác tuyên truyền 

nâng cao nhận thức của người dân. 

4. Kết luận 

Khối lượng CTRSH phát sinh từ các hộ gia đình tại thành phố Bắc Ninh vào khoảng 169 

tấn/ngày (tương đương 62 nghìn tấn/năm). Trong đó, có tới 94,4% khối lượng rác có khả năng 

tận dụng được vào các mục đích khác nhau gồm: 21,74% rác có khả năng tái chế (36,7 tấn/ngày 

hay 13,4 nghìn tấn/năm) và 72,66% rác hữu cơ dễ phân hủy (123 tấn/ngày hay 44,8 nghìn 

tấn/năm). Tuy nhiên, hiện nay thành phố Bắc Ninh đang thực hiện mô hình quản lý CTRSH theo 

cách tiếp cận cũ (thu gom, vận chuyển và xử lý) dẫn tới không tận dụng được nguồn phế liệu có 

trong CTRSH, làm thất thoát tài nguyên, gia tăng chi phí xử lý CTRSH. 

Áp dụng mô hình KTTH quản lý CTRSH là hướng đi mới phù hợp với thực tiễn và quy định 

luật pháp về BVMT của Việt Nam, có khả năng đem lại nhiều lợi ích thiết thực về môi trường, 

kinh tế và xã hội cho thành phố Bắc Ninh. Hai mô hình KTTH quản lý CTRSH tại cấp độ hộ gia 

đình và cấp độ thành phố đã được nghiên cứu và đề xuất cho thành phố có khả năng giúp thành 

phố tiết kiệm được chi phí xử lý cho 94,4% lượng CTRSH phát sinh (159 tấn/ngày hay 58,2 

tấn/năm); tạo thêm khoảng 8,7 tỷ đồng/năm nhờ tái chế rác thải và tạo ra khoảng 44,8 nghìn tấn 
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chất hữu cơ trong năm để cung cấp cho đất và cây trồng. Tuy nhiên, để thực hiện được các mô 

hình KTTH quản lý CTRSH đòi hỏi chính quyền địa phương triển khai, thực hiện đồng bộ các 

giải pháp về: Luật pháp – chính sách, kỹ thuật, tuyên truyền và tài chính. 
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